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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Quốc Cường 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: ông Vũ Thanh Liêm và ông 

Nguyễn Văn Tiến 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Thành An- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

* Người bị kết án:  

Nguyễn Văn M, sinh ngày 02/9/2002, tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: thôn 

Đ, huyện L, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa (học vấn): 

05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn L, sinh năm 1978 và bà Nguyễn Thị L1, sinh năm 1979; nhân thân: 

ngày 08/01/2020, bị Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phạt 06 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 

(chấp hành xong hình phạt tù ngày 13/8/2020); tiền sự: không. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong thời gian từ ngày 13/9/2018 đến ngày 21/8/2019, tại huyện L, tỉnh 

Quảng Ngãi, Nguyễn Văn M 05 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của 

người khác với tổng giá trị là 17.570.000 đồng. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

01/2020/HS-ST ngày 08/01/2020, Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi: áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 91; Điều 101 của Bộ luật Hình sự; xử phạt Nguyễn 

Văn M 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Sau khi chấp hành án xong hình phạt tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

01/2020/HS-ST ngày 08/01/2020 nêu trên, từ ngày 11/11/2020 đến ngày 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

               TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Quyết định số: 20/2024/HS-GĐT 

Ngày 13 tháng 8 năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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14/12/2020, cũng tại huyện L, tỉnh Quảng Ngãi, M thực hiện 04 lần trộm cắp tài 

sản tài sản của người khác với tổng giá trị 28.740.000 đồng, cụ thể: 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 11/12/2020, Nguyễn Văn M 

đột nhập vào nhà ông Võ C trộm cắp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

màu xám, có số EMEI: 357103090540759/01, SN: RF9K7010KH (máy đã qua 

sử dụng) trị giá 2.450.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại 

F9, màu tím (máy đã qua sử dụng) trị giá 3.890.000 đồng. 

Vụ thứ hai: rạng sáng ngày 11/11/2020, M tiếp tục đột nhập vào nhà ông 

Trần Thanh T ở thôn Đ, huyện L, tỉnh Quảng Ngãi trộm 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung, loại J2 Pro, màu vàng đồng, trị giá 1.050.000 đồng. 

Vụ thứ ba: rạng sáng ngày 13/12/2020, M đột nhập vào nhà ông Phạm S ở 

thôn Đ, huyện L, tỉnh Quảng Ngãi trộm 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, 

loại A1K, màu đỏ, trị giá 1.350.000 đồng. 

Vụ thứ tư: tối ngày 13/12/2020, Nguyễn Văn M phát hiện nhà bà Trương 

Thị Thanh T1 đang sửa chữa, nhà không có ai nên liền đột nhập vào bên trong. 

Lúc này, M phát hiện bên hông nhà có dựng 01 chiếc xe máy hiệu Vision màu 

đỏ, mang BKS 76T1-04246, không có chìa khóa trên xe; nghĩ trong cốp xe có 

tiền nên Nguyễn Văn M dùng một tay nâng mạnh yên xe, tay còn lại móc vào 

trong cốp để kiếm tài sản. M móc từ trong cốp xe ra 01 cái áo mưa và 01 ví da 

màu đỏ bên trong có 20.000.000 đồng, M chiếm đoạt  20.000.000 đồng rồi bỏ ví 

da màu đỏ vào lại trong cốp xe. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 16/6/2021, Tòa án 

nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 91; Điều 101 

của Bộ luật Hình sự; xử phạt Nguyễn Văn M 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

Sau khi chấp hành xong hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

02/2021/HS-ST ngày 16/6/2021 nêu trên. Ngày 20/3/2024, Nguyễn Văn M bị 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L, tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra ngày 04/3/2024 tại thôn Đ, 

huyện L, tỉnh Quảng Ngãi. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 59/2024/QĐ-VC2 ngày 

03/7/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nhận 

định:  

Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST ngày 08/01/2020, Tòa án nhân 

dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt Nguyễn Văn M 06 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự là tội phạm ít 

nghiêm trọng. Tại thời điểm phạm tội trong vụ án này, M đủ 16 tuổi nhưng chưa 

đủ 18 tuổi. Đến ngày 14/12/2020, M tiếp tục phạm tội, tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 16/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi xét xử Nguyễn Văn M tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật Hình sự là tội phạm ít nghiêm trọng. Theo quy định tại 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20C%E1%BA%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20T%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20V%C4%A9nh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20V%C4%A9nh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%C3%BAy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%C3%BAy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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điểm b khoản 1 Điều 107 của Bộ luật Hình sự thì Bản án hình sự sơ thẩm số 

01/2020/HS-ST ngày 08/01/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi đối với Nguyễn Văn M không được coi là có án tích. Tuy nhiên, 

Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 16/6/2021, Tòa án nhân dân 

huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại áp dụng tình tiết “Tái phạm” quy định tại 

điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với M là sai lầm nghiêm trọng 

trong việc áp dụng pháp luật, gây bất lợi cho Nguyễn Văn M. Do đó, đề nghị Ủy 

ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, sửa 

Bản án sơ thẩm 02/2021/HS-ST ngày 16/6/2021 về phần áp dụng pháp luật, theo 

hướng không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị 

giám đốc thẩm số 59/2024/QĐ-VC2 ngày 03/7/2024 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tội danh: 

Sau khi chấp hành án xong hình phạt tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

01/2020/HS-ST ngày 08/01/2020 nêu trên, từ ngày 11/11/2020 đến ngày 

14/12/2020, cũng tại huyện L, tỉnh Quảng Ngãi, M thực hiện 04 lần trộm cắp tài 

sản tài sản của người khác với tổng giá trị 28.740.000 đồng. 

Do đó, Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xét xử Nguyễn 

Văn M về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự là 

có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2]. Về điều khoản luật áp dụng: 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST ngày 08/01/2020, Tòa án 

nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt Nguyễn Văn M 06 tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự là tội 

phạm ít nghiêm trọng. Tại thời điểm phạm tội trong vụ án này, M đủ 16 tuổi 

nhưng chưa đủ 18 tuổi. Đến ngày 14/12/2020, M tiếp tục phạm tội “Trộm cắp 

tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự là tội phạm ít nghiêm trọng, 

bị xét xử tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 16/6/2021 của Tòa 

án nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 107 của Bộ luật Hình sự thì Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST 

ngày 08/01/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đối với 

Nguyễn Văn M không được coi là có án tích. Tuy nhiên, tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 16/6/2021, Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Văn M là 

sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, gây bất lợi cho người bị kết 

án. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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Vì Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 16/6/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang có hiệu lực pháp luật, xác định 

Nguyễn Văn M phạm tội thuộc trường hợp “Tái phạm” là có sai lầm trong việc 

áp dụng pháp luật. Do đó, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bị kết án, 

cần sửa Bản án sơ thẩm 02/2021/HS-ST ngày 16/6/2021 về phần áp dụng pháp 

luật, theo hướng không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái 

phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với 

Nguyễn Văn M. Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị 

giám đốc thẩm số 59/2024/QĐ-VC2 ngày 03/7/2024 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 382; khoản 5 Điều 388; Điều 393 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 59/2024/QĐ-VC2 

ngày 03/7/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; 

sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 16/6/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về phần áp dụng pháp luật, không áp dụng 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Văn M. 

2. Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HS-

ST ngày 16/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quản Ngãi không 

bị kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật. 

3. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày ra quyết định./.  

                

Nơi nhận:              TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ GĐKT I;          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- TAND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 

- CQCSĐT, CQ THAHS Công an huyện Lý Sơn, 

 tỉnh Quảng Ngãi; 

- Người bị kết án; 

- Lưu: H/sơ vụ án, Phòng GĐKT I (03 bản);                             Trần Quốc Cường 

Phòng HCTP và Phòng LTHS.  

              

 

 

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/9/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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